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LỜI NÓI ĐẨU

Giáo trình  mốn học “Phương pháp và phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học kinh tế ” được sử dụng làm tài liệu giảng 
dạy cho học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các chuyên 
ngành kinh tế, nhằm  cung cấp các phương pháp, phương pháp 
luận khoa học là cơ sở cho học viên có cách tiếp cận khoa học 
khi tiến hành nghiên cứu hoặc thực hành nghiên cứu những 
vấn đề kinh tế  theo các mức độ khác nhau (nghiên cứu đề tài 
khoa học, thực hiện các chuyên đề tiểu luận, làm luận văn cao 
học và luận án tiến sĩ). Ngoài ra, giáo trình  này cũng có thể 
giới thiệu cho sinh viên năm  cuối bậc đại học tham khảo khi 
thực hiện chuyên đề thực tập  tố t nghiệp hay viết khóa luận 
tố t nghiệp. Qua gần bốn năm  xuất bản (xuất bản lần đầu vào 
đầu năm  2004), giáo trình  “Phương pháp và phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học kinh tế ” không chỉ phục vụ làm tà i liệu 
giảng dạy môn học cùng tên cho các chương trình  giảng dạy 
sau dại học của Khoa Kinh tế  — Đại học Quốc gia TP HCM, 
mà còn phục vụ bạn đọc gần xa trong cả nước. Tác giả cuốn 
sách cũng đă nhận được rấ t  nhiều ý kiến động viên khích lệ 
cũng như những ý kiến đóng góp chân tình của các bạn đọc từ 
Thái Nguyên, Hà Nội đến TP HCM.... Để đáp ứng nhu cầu đào 
tạo đảm bảo chất lượng cao và phục vụ bạn đọc tố t hơn, tác 
giả cuốn sách đã chỉnh sửa một sô sai sót trong các chương và 
cập nhật, đưa vào các th í dụ tình huống minh họa trong từng 
chương để người đọc dễ hiểu hơn trong lần tá i bản này. Ngoài 
ra, trong lần chinh sứa này, tác giả đã th iế t kê một chương 
mới (chương 7) nhằm  phục vụ người đọc hiểu rõ hơn như thế  
nào là các phương pháp nghiên cứu định tính , phân biệt 
chúng với các phương pháp nghiên cứu định lượng, điều kiện 
áp dụng từng phương pháp, cũng như cách kết hợp các phương

3



 

 

 

 

 

 

 

pháp định tính và định lượng như thê nào 'trong một nghiên 
cứu. Đặc biệt, với sự trợ giúp của ThS. Hoàng Thọ Phú, (giảng 
viên Khoa Kinh tế, đã tham  gia khóa học “Phương phấp luận 
nghiên cứu xây dựng chí số cạnh tran h  cấp tỉnh  tạ i Việt 
Nam” do Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh  V iệt Nam -  
VNCI” tà i trợ), trong chương 8 đã bổ sung một mục giới thiệu 
khái quát về quy trình  nghiên cứu th iế t kế chỉ số năng  lực 
cạnh tranh  cấp tỉnh  tạ i Việt Nam. Trong mục này đã giới 
thiệu phương pháp thu thập  và xử lí số liệu trên  chương trình 
STATA để có được kế t quả xây dựng các trọng sô theo phân 
tích nhân tố  làm  cơ sở xây dựng chỉ sô cạnh tran h  cấp tỉnh 
tạ i Việt Nam.

Như đã nêu ở lần  đầu xuất bản, giáo trình  này có thể 
cung cấp cho học viên cao học và bạn đọc quan tâm  các kiến 
thức cơ bản về cách thức hình th àn h  các vấn đề nghiên cứu, 
các bước tiến  hành  một nghiên cứu, các phương pháp nghiên 
cứu định lượng và nghiên cứu định tính, các phương pháp thu 
thập  thông tin, dữ liệu và các phương pháp phân tích số liệu 
trong nghiên cứu, các nội dung và trìn h  tự nội dung của một 
báo cáo khoa học như báo cáo m ột đề tà i nghiên cứu hoặc 
luận văn thạc sỹ, luận án  tiến  sỹ. Ngoài ra, giáo trìn h  này 
còn giới thiệu cho người đọc các th í dụ tình  huống cụ thể  cùng 
các phụ lục liên quan đến h ình th àn h  m ột dề cương nghiên 
cứu đề tà i khoa học, đề cương luận văn tố t nghiệp, đề cương 
luận án  tiến  sĩ và m ột kiểu th iế t kế  bảng hỏi được áp dụng 
trong nghiên cứu kinh tế, nghiên cứu đánh giá môi trường 
kinh doanh trong quá trình  hội nhập. Giáo trìn h  cũng giới 
thiệu những vấn đề nghiên cứu kinh tế  trê n  các khía cạnh vĩ 
mô và vi mô, qua đó có thể  gợi ý cho học viên, sinh viên lựa 
chọn vấn đề nghiên cứu mà mình quan tâm , làm cơ sở cho 
việc lựa chọn đề tà i luận văn, luận án  và có th ể  là dề tà i
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nghiên cứu khoa học trong tương lai. Trong các nội dung trình 
bày sẽ có các câu hỏi tháo luận về bài tập tình huống có liên 
quan, đồng thời gợi ý các chuyên đề (tiểu luận) có thê vận 
dụng các phương pháp được học như thê nào.

Kết câu nội dung giáo trình  gồm có 8 chương và phần phụ 
lục. Trình cự sắp xếp các chương và nội dung cùa mỗi chương 
được phác thảo như sau:

C hư ơng  1: với tiêu đề “Khoa học và Nghiên cứu khoa 
học” trình  bày những vấn đề liên quan đến các khái niệm 
chung như khoa học và nghiên cứu khoa học, hiện tượng và tư 
duy khoa học, các loại khoa học, cộng dồng khoa học và nhà 
nghiên cứu, phương pháp và quan điểm khoa học, các bước 
tiến  hành quá trình  nghiên cứu....

C hư ơ ng  2: trình  bày sâu về việc hình thành và luận giải 
vấn đề nghiên cứu như trăn  trở, vật lộn với vấn dề nghiên 
cứu như th ế  nào, mức độ lí thuyết và thực nghiệm trong một 
nghiên cứu, các khái niệm, định nghĩa và mô hình nghiên 
cứu, vai trò của lí thuyết và tà i liệu quá khứ...

C hư ơ n g  3: tập  trung vào những vấn đề quan trọng cần 
được luận giải đối với người nghiên cứu về việc lựa chọn một 
th iế t kế nghiên cứu đầy đủ trong nghiên cứu thực nghiệm. Cụ 
thế hơn, chương này sẽ giới thiệu các th iế t kế nghiên cứu 
khác nhau, cấu trúc vấn đề, vấn đề nhân-quả, thử nghiệm cổ 
điển và các yêu cầu trong th iế t kê nghiên cứu.

C h ư ơ n g  4: giới thiệu các đo lường trong nghiên cứu. 
Nghiên cứu thực nghiệm  phần lớn thường áp dụng các đo 
lường (phép đo). Nguyên nhân  để thu thập dữ liệu là phải có 
được những thông tin  quan trọng cho vấn đề nghiên cứu với 
sự khảo sá t kĩ lưỡng. C hất lượng của thông tin  phụ thuộc
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nhiêu vào thủ tục. cách thức đo lường dược sứ dụng trong thu 
thập sô liệu. Vì vậy trong chương này sẽ đề cập đèn khái 
niệm về đo lường, mức dộ hay chia độ đo lường, tám  quan 
trọng cùa giá tr ị và độ tin cậy của đo lường.

C h ư ơ n g  5: thu thập sô liệu và nguồn sô liệu Mục đích 
của chương này là xem xét (1) chúng ta muốn nói gi qua thu 
thập  số liệu, (2) nguồn số liệu thu thập  là gì, (3) tìm ỡ đâu ra 
số liệu đúng, và (4) làm thế  nào để thu thập được sô liệu phù 
hợp cho các loại nghiên cứu khác nhau và cho vấn đề nghiên 
cứu cụ thể. Các nội đung liên quan sẽ được đề cập trong chương 
này bao gồm nguồn số liệu sơ cấp và thứ cấp, các phương pháp 
thu thập số liệu sơ cấp (phương pháp quan sát, khảo sát và 
phỏng vấn).

C h ư ơ n g  6: giới thiệu các vấn đề liên quan đến chọn mấu 
và xác định kích thước mẫu điều tra  thu thập  số liệu. Cụ thể, 
trong chương này sẽ trình  bày ba vấn đề chính đó là tại sao lại 
chọn mẫu, các khái niệm về chọn mẫu, chọn mẫu xác suất và 
chọn mẫu phi xác suất, các công thức và th í dụ về tính kích 
thước mẫu.

C h ư ơ n g  7: mục đích của chương này là giới thiệu các 
phương pháp nghiên cứu định tính, phân biệt sự khác nhau 
giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, bàn lưận 
về các trường hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu định 
tính. Trong chương này cũng sẽ trình  bày phương pháp phán 
tích sô liệu định tính, các quan điểm phân tích số liệu định 
tính và định lượng.

C hư ơ ng  8: trình bày các phương pháp phân tích số liệu. 
Mục dích của chương này là đưa ra cách thể hiện đơn gian về 
việc phân tích số liệu như thế  nào. Xác định vấn đề và chọn



 

 

 

 

 

 

 

phương pháp phân tích. Có một số phương pháp phán tích sô 
liệu định lượng được giới thiệu trong chương này bao gồm phân 
tích một biến, phân tích hai biến qua báng chéo, phân tích 
bảng chéo với biến thứ ba, các phương pháp phân tích hồi quy 
đơn gián và đa biến, và các biến giả trong phân tích hồi qui. 
Ngoài ra, chương 8 còn giới thiệu tóm lược về quy trình thu 
thập và xử lí số liệu định lượng trên chương trình STATA 
nhàm tính toán các trọng sô theo nhân tô là cơ sở để xây dựng 
chi số cạnh tranh  cấp tỉnh của Việt Nam do dự án “Nâng cao 
năng lực cạnh tranh  Việt Nam -  VNCI” thực hiện.

C hư ơ ng  9: giới thiệu cách trình  bày và v iết báo cáo cuối 
cùng phản ánh kết quả nghiên cứu và trình  bày các gợi ý lựa 
chọn vấn đề nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế. Ớ đây sẽ 
xem xét hai nội dung chủ yếu, đó là các yêu cầu đối với một 
báo cáo nghiên cứu hay của một luận văn, luận án khoa học, 
cấu trúc và các phần của một bản báo cáo nghiên cứu, một 
bản luận văn cao học hay luận án  tiến  sĩ. Ngoài ra, chương 
này sẽ trình  bày một số gợi ý cho thực hiện bài tập  hay tiểu 
luận môn học, m ột th í dụ về bài tập  tiểu luận môn học, cũng 
như giới thiệu một số gợi ý về các lĩnh vực nghiên cứu kinh tế  
trên  các giác độ vĩ mô và vi mô làm cơ sỏ cho lựa chọn đề tà i 
luận văn, luận án của sinh viên.

P h ầ n  p h ụ  lục : Giới thiệu một số mẫu đề cương về đề tà i 
nghiên cứu khoa học, đề cương luận văn cao học và luận án 
tiến  sĩ đã hảo vệ thành  công. Ngoài ra, phần phụ lục cũng 
giới thiệu Bảng hỏi thu thập  thông tin đánh giá môi trường 
kinh doanh làm cơ sở đánh giá xếp hạng cạnh tranh  ở mức 
độ quốc gia.

Giáo trình  được biên sọan dựa trên  các tà i liệu, giáo 
trình , sách được sừ dụng giảng dạy trong các trường đại học
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kinh tê và quán trị kinh doanh ớ nhiều nước trén  thẻ giớ' 
như Anh, Mỹ, Thái Lan.... Cụ thể, các nội dung cơ bán cua 
giáo trình  này được biên sọan chủ yếu dựa vào các tài liệu:

(1) Sách “Các phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu 
kinh doanh -  Hướng dẫn thực h àn h ”, của các giáo sư 
Pervez N. Ghauri (Đại học Gronigen, Hà Lan), giáo sư 
Kjell Gronhaug (Đại học Kinh tế  và Quán tr ị kinh 
doanh Bergen, Na Uy), giáo sư Ivar K ristianslund 
(Trường quản trị Oslo, Na Uy) do N hà xuất bán 
Prentice Hall (Vương quốc Anh) phát h ành  lần  đầu, 
năm  1995, tái bản lần thứ 5, năm  1999;

(2) Sách “Các phương pháp nghiên cứu xã hội -  Các cách tiếp 
cận định tính và định lượng” của tác giả w  Lawrence 
Neuman (Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ), do Cóng ty Giáo 
dục Pearson, tái bản lần thứ 4, năm 2000;

(3) Các thông tin, tư liệu t/hực tế  do tác giả tích lũy qua quá 
trình nghiên cứu và cộng tác nghiên cứu vứi các Viện 
nghiên cứu khoa học kinh tế  trong và ngoài nước, cũng 
như qua quá trình  hướng dẫn nghiên cứu sinh, sinh viên 
cao học thuộc các chương trình  đào tạo kinh tế  và quản 
trị kinh doanh trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, tác giả vẫn mong muốn nhận được các ý kiến 
đóng góp của bạn đọc để lần tá i bản tiếp theo cuốn giáo tn n h  
này sẽ được hòan thiện hơn. Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: 

GS.TS. N gu yễn  Thị Cành  
Bộ m ôn T ài ch ín h -N g â n  h à n g  

Khoa K inh tế  
Đ ại h ọc Q uốc gia  TP. Hồ Chí M inh  

Tel: 08 7242589; Fax: 08 722 0851;
Em ail: ntcanh@ vnuhcm .edu.vn

mailto:ntcanh@vnuhcm.edu.vn


 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 1

KHOA HỌC VÀ NGHIẾN cứu KHOA HỌC

Chương nay trình  bày các mục chính sau đáy:
1.1. Các khái niệm về khoa học và nghiên cứu

1.1.1. Khoa học
1.1.2. Sự kiện (hiện tượng) và tư duy khoa học
1.1.3. Các loại khoa học
1.1.4. Cộng đồng khoa học và nhà nghiên cứu
1.1.5. Các tiêu chuẩn của cộng đồng khoa học
1.1.6. Phương pháp và quan điểm khoa học
1.1.7. Các bài báo và tạp chí trong khoa học
1.1.8. Khoa học như một quá trình biến đổi

1.2. Các bước tiến  hành  quá trình  nghiên cứu
1.2.1. Các bước tiến  hành nghiên cứu
1.2.2. Thí dụ các bước thực hiện một đề tài/đề án 

nghiên cứu

1.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN c ứ u

1.1.1. K hoa h ọc

K hoa học  là một định chế xã hội và là con đường để sản 
sinh ra tri thức. Tầm quan trọng của khoa học trong xã hội 
hiện đại giống như một nền tảng  để tìm kiếm cár tri thức là 
sự liên kết với sự chuyển giao xã hội cỏn được gọi là cuộc 
cách m ạng công nghiệp. Kiến thức khoa họr được tố’ chức 
thành  những lí thuyết. Các nhà khoa học thư thập  dữ kiện 
qua sử dụng các kĩ thuật chuyên dụng, và sử dụng dữ kiện đế’ 
ủng hộ hoặc loại bỏ lí thuyết.
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K hoa học là  hệ th ốn g  các tr i  thứ c  về tự  nhiên, xã họi 
và tư duy, về những quy luật phát triển  khách quan cua tự 
nhiên, xã hội và tư duy. Hệ thống các tri thức này dược hình 
thành trong lịch sứ và không ngừng phát tr iển  trên  cơ sở 
thực tiễn xả hội.

Xuất phát từ những sự kiện của hiện thực, khoa học giải 
thích một cách đúng đắn nguồn gốc và sự phát tr iên  cua 
những sự kiện ấy, p h á t h iện  những mối liên hệ bản chất cúa 
các hiện tượng, trang  bị cho con người những tr i  thức vê quy 
luật khách quan của th ế  giới h iện  thực để con người áp dụng 
những quy luật đó trong thực tiễn  sản  xuất và đời sống.

Khoa học góp phần  vào việc nghiên cứu thê giới quan 
đúng đắn, xem xét sự kiện m ột cách biện chứng, giải phóng 
con người khỏi những mê tín  dị đoan mù quáng, hoàn thiện 
khả năng trí tuệ của COI1 người.

Khoa học còn có sứ mệnh làm giảm nhẹ lao động và làm cho 
đời sống con người được dề dàng, tạo điều kiện để con người có 
thế’ nâng cao quyền lực dối với các lực lượng tự nhiên.

1.1.2. Sự k iệ n  (h iện  tượng) và  tư  d uy k h oa  h ọ c

S ự  k iện  là cơ sở tấ t  yếu của khoa học, là nguồn sống và 
phát triển  cùa khoa học. Tuy nhiên, bản  th ân  sự kiện  chỉ là 
một mớ nguyên liệu chứ không phải là khoa học. Nhờ có tư 
duy lí luận, có sự trừu tượng khoa học, con người gạ t bỏ được 
những liên hệ ngâu nhiên của hiện  tượng, đi sâu vào những 
liên hệ sâu xa, phát hiện những quy luật khách quan những 
quy luật này là cơ sở của các quá trìn h  của tự nhiên của đời 
sống xã hội và của tư duy. Bản th ân  sự biểu hiện  các quan hê 
ngẫu nhiên của hiện  tượng chưa phải là tr i thức khoa hoc vì 
sự phát triển  của hiện tượng được quyết định không phải do
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ngầu nhiên mà do những quy luật khách quan. Tuy nhiên 
khoa học không chỉ nghiên cứu cái tấ t nhiên, mà còn cả cái 
ngầu nhiên, coi ngẫu nhiên là một trong những hình thức 
hoậc yếu tố  của sự biểu hiện cái có quy luật.

Như vậy, tư  du y  kh oa  học  là một dạng của logích biện 
chứng, nó đóng vai trò liên kết giữa tư duy và thực tiễn. Đặc 
trưng và các nguyên tắc của tư duy khoa học là:

Tính khách quan: xuất phát từ bản thân sự vật, hiện 
tượng;

Tính tòan diện: xem xét đầy đủ các khía cạnh;

Tính lịch sử: nhận thức sự vật, hiện tượng trong sự 
phát triển;

Thống n h ấ t giữa các m ặt đối lập.

1.1.3. P h ân  lo ạ i khoa h ọc  và n g h iên  cứu khoa học

Tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu có thể phân khoa học 
theo hai nhóm: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Một số khoa học tự nhiên như sinh học, hóa học, vậ t lí 
học.... liên quan đến th ế  giới vậ t thể và vật chất như đất đá, 
cây cối, hóa chất, máu, điện... Khoa học tự nhiên là nền tảng 
của công nghệ mới và nhận được sự quảng bá rộng rãi, công 
khai.

Khoa học xã hội như nhân chủng học, chính trị học, tâm  
lí học, xã hội học, kinh tế  học... liên quan đến nghiên cứu con 
người, tín ngưỡng, hành  vi, sự tương tác của họ và các định 
chế... Đôi khi có m ột số người gọi đây là “khoa học mềm”.

Các loại khoa học cũng được phân loại dựa trên  các tính 
chất của công trìn h  nghiên cứu khoa học. Theo tính chất hàn
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lâm hay ứng dụng cua công trình  khoa học có thê chia khoa 
học thành:

Khoa học lí thuyết;

Khoa học ứng dụng.

Tương ứng với các loại khoa học trên  thì có hai loại 
nghiên cứu, đó là nghiên cứu cơ bản, hay nghiên cứu lí thuyết, 
và nghiên cứu thực nghiệm.

Khi khoa học phát triển  được áp dụng triển  khai, dựa vào 
công đoạn hay quy trình  nghiên cứu có thế phân  các công 
trình  nghiên cứu thành  ba loại:

Nghiên cứu cơ bản (Basis Research) -  R;

Nghiên cứu phát triển  (Development Research) -  RD;

Nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển  khai (Aplied
Research) còn gọi là dự án sản xuất thử (Pilot
Production Project) -  p.

Tuy nhiên sự phân chia này chỉ m ang tính  tương đối. Vì 
trong khi nghiên cứu ứng dụng, có thê đúc kết, tìm  ra những 
khía cạnh mới cùa lí thuyết.

Theo mức độ thực hiện, m ột kế t quả khoa học có thê được 
trình  bày theo các hình thức báo cáo sau đây:

Luận văn tố t nghiệp đại học;

Tiêu luận;

Luận văn thạc sĩ;

Bài báo khoa học;

Luận án tiến  sĩ;
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Báo cáo phúc trình  kết quả nghiên cứu khoa học theo 
các mức độ, phạm vi khác nhau (Chương trình, Đề tài 
cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Viện/Trường.)

1.1.4. C ộng đ ổn g  khoa h ọc và nhà n gh iên  cứu

Khoa học được truyền đạt lại cuộc sống thông qua cộng  
đ ồ n g  kh oa  h ọ c , nơi duy trì những thừa nhận, quan điếm và 
kĩ thuật của khoa học. Cộng đồng khoa học là tập hợp r.hững 
con người, những tiêu chuẩn, các cách thể hiện và các quan 
điểm được ràng buộc với nhau đế duy trì những đặc tính khoa 
học. Là cộng đồng bới vì đây là một nhóm những người có 
ánh hưởng với nhau, chia sé những nguyên tắc luân 'ý , các 
tín ngưỡng, và các giá trị, các kĩ thuật và đào tạo, huấn 
luyện, và các hướng nghề nghiệp.

H ạt nhân của cộng đồng khoa học là các n h à nghiên  
cứ u , người chỉ đạo thực hiện các nghiên cứu làm việc với thời 
gian đầy đù hoặc bán thời gian, thường có sự giúp đỡ của các 
trợ lý. Nhiều trợ  l í  nghiên  cứu  là các học viên cao học, 
nghiên cứu sinh và sinh viên, thực hiện các công việc của một 
trợ lí nghiên cứu và đây là con đường đế các nhà khoa học 
nắm bắ t những hiếu biết th ậ t sự các chi tiế t của việc thực 
hiện một nghiên cứu.

Các trường dại học có thế coi như là những thành  viên 
cốt lõi của cộng đồng khoa học. Trong các trường đại học có 
các viện nghiên cứu và, ngược lại, ớ các trung tâm  nghiên cứu 
lớn như viện hàn  lâm lại có các trường đại học hoặc trung 
tâm đào tạo ....

1.1.5. Các t iê u  ch u ẩn  củ a cộ n g  đ ồn g  khoa học

Cộng đồng khoa học được quản lí bởi một tập  hợp các tiêu 
chuẩn chuyên môn và những giá trị mà những nhà nghiên
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cứu tiếp thu được trong quá trình học tặp  nhiều nãm  ơ nhà 
trường. Các tiêu chuẩn là sự củng cố qua lại và là sự đóng góp 
vào vai trò chung cua nhà khoa học.

Các tiêu chuẩn cua cộng đồng khoa học bao gôm:

(1) Thuyết phổ biến. Bất luận ai là nhà nghiên cứu (già hay 
tré, trai hay gái) và bất chấp địa điếm được tiến hành 
nghiên cứu ở dâu (Mỹ hay Pháp, Bại học H arvard hay một 
trường đại học không tên tuổi nào dó), việc nghiên cứu chi 
phải được đánh giá dựa trên  cơ sớ của các giá trị khoa học.

(2) Chủ nghĩa hoài nghi có trật tự. Các nhà khoa học không 
phải chấp nhận  các ý tương hoặc chứng cớ mới một cách 
vô tư, thiếu thái độ bình luận phê phán. Họ phải yêu cầu 
và đặt ra  câu hỏi cho toàn bộ sự kiện và cho mỗi đối 
tượng nghiên cứu đê tăng cường xem xét vấn đề một cách 
kĩ lưỡng. Mục đích của các binh luận phê phán không phải 
là đế công kích cá nhân mà đê đảm bảo rằng  các phương 
pháp được sử dụng trong nghiên cứu là thích hợp với việc 
lựa chọn được xem xét chặt chẽ, thận  trọng.

(3) Tính vô tư. Các nhà khoa học cần phải trung lập, công 
bằng, không thiên vị, dễ tiếp thu, và cởi mở đối với các 
quan sát bất ngờ hoặc các ý tưởng mới. Họ không nên 
trung thành  một cách cứng nhắc đối với ý kiến riêng biệt 
hoặc quan điếm riêng của mình. Họ sẽ phải chấp nhận, 
ngay cả khi một chứng cớ được tìm kiếm mang tính  ngẫu 
nhiên trùng hợp lập trường của họ và họ sẽ phải chấp nhận 
một cách trung thực những kết quả nghiên cứu được khám  
phá dựa trên  cơ sở một nghiên cứu có chất lượng cao.

(4) Tính công cộng. Kiến thức khoa học cần phải được chia sé 
với người khác. Kiến thức khoa học sáng tạo là m ột hoat
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động công khai, các kết quả khoa học phai được mọi người 
biết đến, và tấ t cá mọi người có thể sử dụng được các kêt 
quả đó.

(5) Tính trung thực. Đây là tiêu chuẩn văn hóa chung, nhưng 
lại là điều đặc biệt bền vững trong nghiên cứu khoa học. 
Yêu cầu các nhà khoa học phải trung thực trong tấ t cả các 
nghiên cứu. Những điều cấm kỵ chủ yếu trong nghiên cứu 
khoa học là thiếu trung thực hoặc lừa đảo trong nghiên 
cứu khoa học.

1.1.6. Phương pháp  và quan đ iểm  khoa h ọc

Phương pháp khoa học không phải là một cái gì đơn lẻ. 
Nó có liên quan đến những ý tưởng, những quy tắc, các kĩ 
thuật và các cách tiếp  cận mà cộng đồng khoa học sử dụng.

Quan điểm khoa học được hiểu là một cách xem xét thế  
giới, vạn vật. Chẳng hạn  quan điểm của chủ nghĩa M ác- 
Lênin là dựa trên  tư duy duy vật biện chứng và duy vật lịch 
sử xem xét các sự kiện xã hội một cách khách quan, khoa học.

1.1.7. Các bài b áo  và tạp  ch í trong khoa h ọc

Khi cộng đồng khoa học sáng tạo ra tri thức mới, nó sẽ 
được xuất hiện trong các cuốn sách hàn lâm hoặc qua các bài 
báo trong các tạp  chí học thuật khoa học.

1.1.8. Khoa h ọc  như  m ột quá trình  b iến  đổi

Chúng ta có thể  nghĩ về nghiên cứu như việc sử dụng các 
phương pháp khoa học đê chuyển đổi các ý tưởng, linh cảm và 
các câu hỏi, đôi khi được gọi là các giả thuyết, thành  tri thức 
khoa học. Trong quá trình  nghiên cứu, nhà nghiên cứu bắt 
đầu với những ước đoán hay các câu hỏi và vận dụng các 
phương pháp và kĩ thuật chuyên dụng xử lí các tà i liệu, số



 

 

 

 

 

 

 

liệu thô đê giái quyết vấn đề đặt ra. Kết thúc quá trình  
nghiên cứu là một sản phẩm hoàn tấ t  có giá tr ị  được công bô, 
đó là tri thức khoa học. Nhà nghiên cứu được đánh giá cao 
hay có hữu ích cao là người sáng tạo ra  số lượng lớn các tri 
thức mới giúp loài người hoàn th iện  tõ t n h ấ t sự hiêu b iêt vê 
thế  giới vạn vật.

1.2. CÁC BƯỚC TTẾN HÀNH QUÁ TRÌNH NGHIÊN c ứ u

1.2.1. Các bước t iế n  h àn h  n g h iên  cứ u

Quá trình  nghiên cứu đòi hỏi một số bước. Các cách tiếp 
cận khác nhau đòi hỏi có sự khác biệt đôi chút về các bước, 
song nhìn chung quá trìn h  nghiên cứu được tiến  hành  theo 
các bước được đề cập dưới đây.

Quá trình  nghiên cứu được b ắ t đ ầ u  bằng việc người 
nghiên cứu lựa chọn đề mục (chủ đề) -  lĩnh vực chung của 
nghiên cứu hoặc một vấn đề như nghèo đói, cạnh tranh , hành 
vi khách hàng, th ị trường tà i chính,... Một chủ đề (topic) vẫn 
còn rấ t rộng để tiến  hành  nghiên cứu. Vì vậy bước tiế p  theo  
là chọn vấn đề cốt yếu, theo đó, người nghiên cứu phải thu 
hẹp vấn đề lại, hoặc tập  trung chủ đề vào câu hỏi nghiên cứu 
chuyên sâu mà họ nhắm  tới trong nghiên cứu (chẳng hạn: với 
vấn đề nghèo đói: Diễn biến tình  trạn g  nghèo đói tạ i Việt 
Nam trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế  như th ế  nào? 
Đáu là nguyên nhân  của nghèo đói? Có hay không sự phân 
hóa giàu nghuO với khoáng cách quá lớn tạ i VN?..”. Khi làm 
rõ chủ đề và thu hẹp phạm  vi, tập  trung nghiên cứu sâu một 
vấn đề, người nghiên cứu thường phải xem lại các nghiên cứu 
quá khứ có liên quan, (tông quan về các công trình  nghiên cứu 
có liên quan), hoặc xem xét các tà i liệu lí thuyết có liên quan 
về câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu (tổng quan lí thuyết liên
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quan). Tiếp theo là người nghiên cứu phái phát triển  các cáu 
trả  lời xác thực hoặc các giả thuyết. Lí thuyết có thể  đóng vai 
trò quan trọng trong giai đoạn này.

Sau khi định rõ câu hỏi nghiên cứu, người nghiên cứu 
phải lên kế hoạch, theo đó họ sẽ tiến  hành một nghiên cứu 
đặc thù hoặc thực hiện một đề án  hay dự án  nghiên cứu cụ 
thể. Bước th ứ  b a  có liên quan đến việc tạo ra các quyết định 
về các nội dung chi tiế t để thực hiện nghiên cứu (như có sử 
dụng điều tra  khảo sá t rộng, hay khảo sá t sâu hay không, bao 
nhiêu đối tượng khảo sá t cần lựa chọn, các câu hỏi khảo sát 
cần có như thê nào....). Bước th ứ  tư  là người nghiên cứu cần 
thu thập  số liệu và sự kiện (chứng cớ).

Sau khi thu thập  số liệu, bước tiế p  theo  là phân tích số 
liệu đế’ xem xét b ấ t kỳ một mẫu hình nào nổi lên. Các mẫu 
hình hoặc chứng cớ có thể giúp người nghiên cứu g iả i th ích  
là m  sá n g  tỏ  sô' liệu  (chẳng hạn, qua sô liệu về diễn biến 
nghèo đói tại Việt Nam đâ tìm  thấy: tỷ lệ nghèo đói có xu 
hướng giảm dần, tuy nhiên mức độ giảm nghèo ở thành  thị 
cao hơn so với các vùng nông thôn; Mặc dù tỷ lệ nghèo đói 
giảm qua các năm  nhưng khoảng cách phân hóa giàu nghèo 
lại khá cao, và diễn biến tăng  dần qua các năm, đặc biệt là 
khoảng cách phân hóa khá cao ở thành thị và các vừng có 
mức độ đô thị hóa cao....). Cuối cùng, người nghiên cứu phải 
thông tin cho những người khác bằng việc viết báo cáo đế mô 
tả  quá trình  nghiên cứu, cách thực hiện nghiên cứu của họ 
như th ế  nào, và họ đã khám  phá ra điều gi từ kết quả nghiên 
cứu.
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Sơ dồ 1.1: Các bước trong quá trinli nghiên cứu

Như vạy, đ6 thực hiẹn  dư án, đê tà i nghiên cứu có thể 
thực hiện theo b ảy bước được mô tả qua sơ đồ 1.1 trên  đây 
Trong thực tế  các nhà nghiên cứu có thể  hoàn tấ t  bước 1 roi 
qua bước 2, và tiếp theo các bước khác. N ghiên cứu là quá
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trinh  có mối quan hệ tương tác hơn trong đó có sự pha trộn 
bước này với bước khác. Bước sau có thê khơi dậy sự quan 
tâm tới việc xem xét lại bước trước. Nghiên cứu không kết 
thúc, chấm dứt ở bước bảy một cách bất ngờ. Nó là quá trình  
tiếp tục và việc kết thúc một nghiên cứu thường khơi dậy 
những suy nghĩ và câu hỏi nghiên cứu mới.

Dưới đây là những thí dụ về các bước tiến  hành nghiên 
cứu theo các chủ đề cụ thể.

1.2.2. Các th í dụ

-  Thí dụ 1: N gh iên  cứ u  tăn g  trưởng kinh  t ế  VN

Chọn chủ đề: Xác định xu hướng tăng  trưởng kinh tê VN 
từ giai đoạn 1990-2006. Nghiên cứu làm rõ mối quan hệ 
giữa tăng trưởng GDP với đầu tư nước ngoài tạ i Việt Nam.

Làm nổi bật vấn đề và câu hỏi nghiên cứu. Chẳng hạn, 
tăng trưởng kinh tế  VN của các giai đoạn theo xu hướng 
nào? Nếu theo xu hướng tăng, những nhân tố  nào làm 
tăng? Nếu theo xu hướng giảm, nguyên nhân, nhân tô làm 
giảm? Làm th ế  nào để đánh giá định lượng các nhân  tố  
ảnh  hưởng đến tăng, giảm tốc độ tăng trưởng? Có phải 
giảm tốc độ tăng  trưởng là do đầu tư nước ngoài giảm 
không? Điều gì làm cho dầu tư nước ngoài giảm?

T hiết kế hay lập kế hoạch nghiên cứu: lựa chọn lí thuyết, 
các phương pháp nghiên cứu phù hợp, chuẩn bị biểu mẫu 
để thu thập số liệu cho nghiên cứu như thống kê, các 
phương tiện  quan sá t thực nghiệm có thể như diều tra  
chọn mẫu... làm th ế  nào để có thể thu thập  được các dữ 
liệu định lượng và định tính cần th iế t đế đánh giá đúng 
thực trạng  và tìm  kiếm các mối quan hệ nhân quả.
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Thu thập  số liệu: Biêu mẫu số liệu thống kê vẽ GDP, cac 
ýếu tố  vốn, nhân lực, đất đai, tà i nguyên Tiến hành  dieu 
tra  chọn mẫu thu thập  số liệu liên quan (mô tả  định tính 
về mõi trường đầu tư, chọn mẫu điều tra , th iê t kê thang 
do đánh giá định lượng môi trường đầu tư...).

Phân tích số liệu, sử dụng các phương pháp định lượng và 
định tính  đế phân tích số liệu. Trước tiên  là phân tích 
định tính mô tả  mối quan hệ, sau đó là áp dụng mô hình 
định lượng như mô hình tâng  trướng Cob-Douglas đê 
đánh giá mức độ tác động của các nhân tố, các kết quá 
phân tích có thể  được biểu diễn qua các sơ đồ...

Giải thích kết quả nghiên cứu và tìm  ra nguyên nhân tăng 
giảm GDP, đề xuất các khuyên nghị.

Thông báo kết quả: báo cáo phúc trình  kết quả nghiên cứu 
trình các cơ quan hoạch định chính sách hay thông báo kết 
quả nghiên cứu qua các tạp  chí phát triển, có thể ấn hành 
sách về kết quả nghiên cứu đê thông tin  tới nhiều đọc giả.

-  Thí dụ 2: N g h iên  cứu tín  d ụ n g  ch o  cá c  doanh 
n gh iệp  vừa và nhỏ tạ i V iệ t Nam.

Chọn chủ đề: Khả năng tiếp  cận tín  dụng ngán hàng của 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạ i Việt Nam

Làm nổi bậ t vấn đề và câu hỏi nghiên cứu: Tình hình vay 
tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam như 
thê nào? Những nhân  tố  nào tác động đến khả năng  tiếp 
cận tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ? 
Giải pháp nào có thể  hỗ trợ  nhàm  nâng cao khà năng  tiếp 
cận nguồn vốn tín  dụng ngân hàng của các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ?...
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